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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố

 quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 
thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX cho chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm ma túy và cai nghiện ma túy đã được thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực. Các ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể xã hội và toàn dân kiên trì thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, những năm gần đây công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, số người sử dụng trái phép chất ma túy tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa, gây nhiều hệ lụy về xã hội, ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự. Nguyên nhân gia tăng người nghiện mới trước hết là do sự cám dỗ của ma túy, nhất là các loại ma túy, chất hướng thần mới như thuốc lắc, hàng đá, cỏ Mỹ…, công tác dự phòng nghiện chưa được chú trọng đúng mức, nhất là đối với các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy giao cho gia đình tự quản lý. Đây là những trường hợp có nguy cơ nghiện ma túy cao cần có biện pháp can thiệp sớm. Theo số liệu thống kê, năm 2014 toàn thành phố có 812 trường hợp bị xử phạt hành chính do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện lần đầu, năm 2015 có 650 trường hợp, năm 2016 có 950 trường hợp và năm 2017 có 1.250 trường hợp. 

2. Tình hình thực hiện 02 năm qua

Trước tình hình đó thành phố đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng, trong đó phải kể đến giải pháp mang tính đột phá là công tác cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ đối với thanh thiếu niên bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác này được Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố đảm nhận trên cơ sở  hỗ trợ kinh phí của thành phố, sự phối hợp của các ngành, địa phương. Qua 2 năm thực hiện thí điểm công tác này đã có kết quả rất tích cực, 305/480 em tiến bộ đạt tỷ lệ 63,54% và 257/480 em có việc làm (chiếm 55%). Thực tiễn cho thấy công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy là chủ trương đúng đắn, đồng thời là giải pháp tích cực nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, kiềm hãm và từng bước đẩy lùi tốc độ gia tăng người nghiện mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản của Trung ương quy định chính sách hỗ trợ cho đối tượng cũng như người trực tiếp thực hiện công tác này. Do đó, việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Xây dựng chính sách quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố nhằm giúp thanh thiếu niên bị sa ngã có điều kiện từ bỏ ma túy, phấn đấu vươn lên trở thành người tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội, góp phần kiềm chế và từng bước đẩy lùi tốc độ gia tăng người nghiện mới. Đồng thời nhằm hỗ trợ một phần chi phí cho công tác tổ chức và các tình nguyện viên được các hội đoàn thể phân công trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục.  

2. Quan điểm xây dựng văn bản
Tổ chức cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma là chủ trương mang tính nhân văn, là một trong những giải pháp cơ bản nhằm can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy, hạn chế việc gia tăng người nghiện mới, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 

Huy động các Hội, đoàn thể chung tay, góp sức cùng chính quyền để thực hiện các mục tiêu phấn đấu của thành phố như “thành phố 5 không, 3 có”, “thành phố 4 an”.

Việc xây dựng chính sách quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy phải đảm bảo các quy định về thủ tục, trình tự xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2. Đối tượng áp dụng
- Các cơ quan, tổ chức được được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác theo dõi, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố;      
- Người được giao nhiệm vụ triển khai, trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố; 
- Thanh thiếu niên bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hiện còn thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố, có hoàn cảnh khó khăn được đưa vào danh sách cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

Theo điểm h, Khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước và Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các chính sách hỗ trợ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương. 

Công tác tổ chức cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối với một bộ phận thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy là nhiệm vụ có tính đặc thù của địa phương. Do đó, việc quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ cho công tác này là hết sức cần thiết, cần được Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định, cụ thể:

1.  Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, sinh kế đối với thanh thiếu niên bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có hoàn cảnh khó khăn (chính sách 1)

a) Hỗ trợ học nghề 

        - Mục tiêu của chính sách: Hỗ trợ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy học nghề. 
- Nội dung của chính sách: Hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ học phí cho một khóa đào tạo nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng). Mức hỗ trợ học nghề tối đa 6.000.000 đồng/người/khóa tùy theo nhóm đối tượng ưu tiên, nghề học và thời gian học (Mức hỗ trợ vận dụng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng). Mức cụ thể do Thủ trưởng cơ quan, hội đoàn thể thành phố xem xét hỗ trợ.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn 

+ Giải pháp thực hiện: Người được phân công giúp đỡ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu để tư vấn định hướng nghề nghiệp, phối hợp thân nhân gia đình và thanh thiếu niên xác định ngành nghề, đăng ký học nghề tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố; xác định học phí, khả năng đóng góp của bản thân, gia đình thanh thiếu niên, chính sách hỗ trợ học nghề hiện hành của thành phố để đảm bảo cho thanh thiếu niên được giúp đỡ đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo nghề phù hợp.

+ Lý do lựa chọn: Nhằm giúp thanh thiếu niên có kỹ năng nghề cao để tìm kiếm cơ hội việc làm, lập thân, lập nghiệp, ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ tiếp xúc với ma túy.

b) Hỗ trợ học phí (nếu có), sách vở, đồ dùng học tập 
- Mục tiêu của chính sách: Hỗ trợ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy được học văn hóa, học nghề. 
- Nội dung của chính sách: Hỗ trợ học phí (nếu có), sách vở, đồ dùng học tập cho thanh thiếu niên được giúp đỡ (thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn) trong khoảng thời gian thực hiện cảm hóa, giáo dục mà đang theo học văn hóa, học nghề. Mức hỗ trợ tối đa 2.000.000 đồng/người, tùy theo tình hình thực tế. Mức cụ thể do Thủ trưởng cơ quan, hội đoàn thể thành phố xem xét hỗ trợ.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:
+ Giải pháp thực hiện: Người được phân công giúp đỡ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu về học văn hóa, học nghề; nắm bắt hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh kinh tế để đề xuất hỗ trợ học phí, sách vỡ, đồ dùng học tập đối với các em có nguyện vọng học văn hóa, học nghề.
+ Lý do lựa chọn: Thực tiễn cho thấy nhiều thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy bỏ học, có trình độ học vấn thấp hoặc chưa được học nghề phù hợp, nên tìm cơ hội việc làm rất khó khăn. Do đó, hỗ trợ họ tiếp tục học văn hóa, học nghề là rất cần thiết. 
c) Hỗ trợ sinh kế 
- Mục tiêu của chính sách: Hỗ trợ sinh kế (phương tiện đi lại, công cụ lao động sản xuất, kinh doanh) cho thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy.
- Nội dung của chính sách: Hỗ trợ sinh kế (phương tiện đi lại, công cụ lao động sản xuất, kinh doanh) nhằm giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, giúp các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tự lập trong cuộc sống, không bị nhóm bạn xấu lôi kéo, rũ rê dẫn đến vi phạm pháp luật. Mức hỗ trợ tối đa 15.000.000 đồng/trường hợp. Mức cụ thể do Thủ trưởng cơ quan, hội đoàn thể thành phố xem xét hỗ trợ.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

+ Giải pháp thực hiện: Giao cho các hội đoàn thể khảo sát nhu cầu thực tế đối với từng trường hợp để tiến hành hỗ trợ. Đối với các phương tiện đi lại chủ yếu là mua xe mô tô cũ, đối với công cụ, dụng cụ hành nghề chỉ mua những thứ thật thiết yếu. Đối với những loại có giá trị cao hơn mức hỗ trợ thì bản thân và gia đình đối tượng cùng tham gia. 
+ Lý do lựa chọn: Qua thực tế thí điểm công tác cảm hóa, giáo dục cho thấy việc hỗ trợ sinh kế (phương tiện đi lại, công cụ lao động sản xuất, kinh doanh) hết sức thiết thực, là nhu cầu cấp bách của đa số các em trong diện cảm hóa, giáo dục. Nhờ hỗ trợ sinh kế mà nhiều em có được việc làm ổn định, có thu nhập, từ bỏ thói hư tật xấu, phòng tránh nghiện ma túy khá hiệu quả. 
2. Hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ (chính sách 2)
- Mục tiêu của chính sách: Hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ đối với thanh thiếu niên bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

- Nội dung của chính sách: Chi hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ đối với thanh thiếu niên bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Mức chi bằng 25% mức lương cơ sở/tháng/thanh thiếu niên và theo nguyên tắc một người có thể được phân công cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ nhiều thanh thiếu niên nhưng không quá 03 thanh thiếu niên cùng một lúc và thời gian cảm hóa, giáo dục không quá 12 tháng (Mức hỗ trợ vận dụng Khoản 1 và Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 193/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính).

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

+ Giải pháp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân công, bằng nhiều cách thức khác nhau, trực tiếp tiếp cận những thanh thiếu sử dụng trái phép chất ma túy, thực hiện việc cảm hóa, giáo dục về nhận thức, hành vi; đồng thời thực hiện nhiều biện pháp để giúp đỡ về học tập, lao động, ổn định cuộc sống để họ nhận thức được hành vi, không tiếp tục sử dụng ma túy, phòng tránh nghiện ma túy. Các đoàn thể thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, thử test nhanh về ma túy đối với số thanh thiếu niên được giao cảm hóa, giáo dục làm cơ sở đánh giá mức độ tiến bộ của các em. 

+ Lý do lựa chọn: Để động viên người được giao nhiệm vụ trực tiếp nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ có điều kiện đi lại, tiếp xúc, vận động, giao lưu, sinh hoạt đối với thân nhân gia đình và thanh thiếu niên bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

Việc ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối với thanh thiếu niên bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhằm bảo đảm các quy định của pháp luật trong việc phân bổ, chi tiêu ngân sách hàng năm; đồng thời huy động đóng góp từ bản thân, gia đình thanh thiếu niên, các tổ chức, cá nhân giúp đỡ. Các hội, đoàn thể tham gia nộp học phí, hỗ trợ bằng hiện vật, không chi tiền hỗ trợ học văn hóa, học nghề, sinh kế… trực tiếp cho thanh thiếu niên. 

1. Dự kiến nguồn lực

a) Hằng năm trên địa bàn thành phố ước tính có khoảng trên dưới 1.000 người bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có hộ khẩu, tạm trú tại thành phố, trong đó thuộc diện đưa vào chương trình cảm hóa, giáo dục khoảng 250 thanh thiếu niên. 

b) Dự kiến kinh phí hỗ trợ một năm, gồm:

- Hỗ trợ cho những người được phân công trực tiếp cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ đối với 250 thanh thiếu niên:
 250 thanh thiếu niên x 25% x 1.390.000đ/thanh thiếu niên x 12 tháng = 1.042.500.000 đồng.

- Hỗ trợ 125 thanh thiếu niên học nghề: 
6.000.000 đồng x 125 thanh thiếu niên = 750.000.000 đồng.

- Hỗ trợ 20 thanh thiếu niên học văn hóa:

2.000.000 đồng x 20 thanh thiếu niên = 40.000.000 đồng.

- Hỗ trợ sinh kế 105 thanh thiếu niên:

15.000.000 đồng x 105 thanh thiếu niên = 1.575.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý tổ chức thực hiện (tạm tính) 300.000.000 đồng
Tổng cộng: 3.707.500.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu, năm trăm ngàn đồng).

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản sau khi được thông qua

- Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép ma túy và phân bổ dự toán hằng năm cho các hội đoàn thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố để thực hiện công tác này.

- Hằng năm, trên cơ sở danh sách thanh thiếu niên bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và dự kiến kinh phí thực hiện công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ do Công an thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố phân bổ kinh phí cho các hội, đoàn thể và các ngành triển khai thực hiện.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Thời gian dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX tại kỳ họp cuối năm 2018, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định các nội dung, mức chi hỗ trợ cho công tác cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ đối với thanh thiếu niên bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
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